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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV
Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ
Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 14 luật, nghị quyết (12 luật, 01 nghị quyết), bao gồm: (1) Luật quản lý ngoại thương, (2) Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; (3) Luật quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi); (4) Luật trợ giúp pháp lý; (5) Luật cảnh vệ; (6) Luật du lịch (sửa đổi); (7) Luật đường sắt (sửa đổi); (8) Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; (9) Luật thủy lợi; (10) Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); (11) Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); (12) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình hình sự năm 2015; (13) Nghị quyết số 42/2017/NQ-QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; (14) Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13,  Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.
Để kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết, triển khai đồng bộ, có hiệu quả 14 luật, nghị quyết nêu trên, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV (sau đây gọi là dự thảo Quyết định). Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Quyết định này như sau:
1. Về quá trình soạn thảo

- Ngay sau khi các luật, nghị quyết được thông qua, Bộ Tư pháp đã chủ động rà soát các nội dung giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết. Ngày 19/6/2017, Bộ Tư pháp có Công văn số 2055/BTP-VĐCXDPL đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các nội dung giao quy định chi tiết và đề xuất văn bản quy định chi tiết gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, lập Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định. Ngày 07/7/2017, Bộ Tư pháp đã có công văn số 2348/BTP-VĐCXDPL gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ về dự thảo Quyết định. Tiếp theo đó, ngày 19/7/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để trao đổi, thống nhất về nội dung của dự thảo Quyết định. Ngày 25/7/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để trao đổi, thống nhất về việc đề xuất ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Cảnh vệ, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi).

Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý dự thảo Quyết định và gửi lấy ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ tại Công văn số …../BTP-VĐCXDPL ngày …./7/2017 để hoàn thiện dự thảo Quyết định.
2. Về nội dung của dự thảo Quyết định

2.1. Trên cơ sở kết quả rà soát, qua trao đổi, thống nhất ý kiến với Văn phòng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ liên quan, dự kiến Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành 14 luật, nghị quyết bao gồm ….. văn bản (…. nghị định, …. thông tư), cụ thể như sau:

- Đối với Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng sẽ có 02 thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với Luật quản lý ngoại thương, Chính phủ ban hành 05 nghị định để quy định chi tiết 23 nội dung.
- Đối với Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chính phủ ban hành 04 nghị định để quy định chi tiết 10 nội dung.
- Đối với Luật quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi), Chính phủ ban hành 14 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 quyết định để quy định chi tiết.
- Đối với Luật trợ giúp pháp lý, Chính phủ sẽ ban hành 01 nghị định, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 01 thông tư để quy định chi tiết.
- Đối với Luật cảnh vệ, Chính phủ ban hành …. , Bộ trưởng Bộ Công an ban hành … thông tư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành …t hông tư để quy định chi tiết …. nội dung. 
- Đối với Luật du lịch (sửa đổi), Chính phủ ban hành 02 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 01 thông tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 01 thông tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 02 thông tư để quy định chi tiết 39 nội dung.
- Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14, Chính phủ ban hành 03 nghị định, để quy định chi tiết.

- Đối với Luật đường sắt (sửa đổi), Chính phủ ban hành 04 nghị định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 18 thông tư, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 01 thông tư, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 01 thông tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 01 thông tư để quy định chi tiết 36 nội dung.
- Đối với Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Chính phủ ban hành …  nghị định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành …. thông tư, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành …. thông tư, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành …. thông tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành …. thông tư để quy định chi tiết …. nội dung, gồm:
 - Đối với Luật thủy lợi Chính phủ ban hành 04 nghị định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 01 thông tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 04 thông tư để quy định chi tiết 36 nội dung.
- Đối với Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) Chính phủ ban hành 02 nghị định, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 08 thông tư, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 01 thông tư để quy định chi tiết 20 nội dung.
 - Đối với Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) Chính phủ ban hành 01 nghị định để quy định chi tiết 10 nội dung được giao trong luật.
2.2. Để bảo đảm tiến độ soạn thảo và chất lượng của văn bản quy định chi tiết, dự thảo Quyết định quy định về trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc tập trung nguồn lực để soạn thảo; trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quá trình phối hợp soạn thảo, thẩm định, thẩm tra; quy định việc cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV, Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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